
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 5014/SYT- NVY 

V/v thông báo danh sách công 

dân hoàn thành cách ly tập trung 

tại tỉnh Hà Tĩnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 12 năm 2021 

   

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Nghệ 

An, Quảng Bình, Vĩnh Long, Thừa Thiên Huế. 

 

Sở Y tế Hà Tĩnh thông báo 34 trường hợp ngoài tỉnh hoàn thành cách ly tập 

trung tại tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo). 

- Thời gian hoàn thành cách ly: ngày 17 và 18/12/2021. 

- Địa điểm cách ly tập trung: Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người 

lao động thuê của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh (địa chỉ: Tổ 

dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). 

Đề nghị  Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho y tế địa phương thực 

hiện theo dõi, giám sát sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 



DANH SÁCH 

Công dân hoàn thành thời gian cách ly y tế tại Khu Nhà ở thí điểm cho công nhân và người lao động thuê  

của Tổng công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh 

(Kèm theo Văn bản số 5014/SYT-NVY ngày 18/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 

Số CMND/ 

CCCD/ 

 Hộ chiếu 

Số điện 

thoại liên hệ 

Thời gian 

cách ly 

Thông tin xét nghiệm và 

tiêm vắc xin 

Phương án di chuyển Địa chỉ lưu trú sau khi hoàn thành cách ly 

Từ 

ngày 

Đến 

ngày 

Phương 

tiện 

Thời gian 

dự kiến 

khởi hành 

(giờ/ ngày) 

Thời gian 

dự kiến về 

nơi lưu trú 

(giờ/ ngày) 

Xã/ phường Quận/ Huyện Tỉnh/TP 

1 Trịnh Thị Tâm Nữ 1972 D0022188 0913060907 11/12 18/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
17h00 

18/12/2021 
02h00 

19/12/2021 
Nam Đồng Đống Đa  Hà Nội 

2 Nguyễn Uyển Như Nữ 2009 D0021198 0385141582 11/12 18/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
17h00 

18/12/2021 
02h00 

19/12/2021 
Nam Đồng Đống Đa  Hà Nội 

3 Phạm Minh Hưng Nam 1972 C9357146 0778355368 11/12 18/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
15h00 

18/12/2021 
23h00 

18/12/2021 
Dư Hàng Kênh Lê Châu Hải Phòng 

4 Hồ Tiến Đạt Nam 1992 B9789822 Không có 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

17/12/2021 

01h00 

18/12/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

5 Đoàn Văn Minh  Nam 1996 N2288739 Không có 03/12 17/12 XN âm tính Xe khách 
07h00 

17/12/2021 
10h30 

17/12/2021 
Diễn Yên Diễn Châu Nghệ An 

6 Nguyễn Văn Diệu Nam 1993 NA110274 Không có 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
02h00 

18/12/2021 
Thạch Sơn Anh Sơn Nghệ An 

7 Hoàng Hữu Lương Nam 1986 186587391 0333074811 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
01h00 

18/12/2021 
Diễn Phú Diễn Châu Nghệ An 

8 Nguyễn Văn Đàn Nam 2000 C5788283 0335755756 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
01h00 

18/12/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

9 Phạm Thị Vân Nữ 1994 B7087632 0987931464 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
01h00 

18/12/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

10 Hồ Văn Song Nam 1977 B8545057 0976283978 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
01h00 

18/12/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

11 Hồ Văn Toàn Nam 2000 C0858280 0968665687 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
01h00 

18/12/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

12 Phạm Xuân Thành Nam 1982 B9600254 0397669622 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
01h00 

18/12/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

13 Hồ Minh Khiêm Nam 2001 C7898129 0394882369 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
01h00 

18/12/2021 
Diễn Liên Diễn Châu Nghệ An 

14 Nguyễn Văn Giáp Nam 1988 C4554970 0363564842 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
00h30 

18/12/2021 
Nam Lộc Nam Đàn Nghệ An 

15 Nguyễn Văn Công Nam 1975 C8572385 0372106422 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

17/12/2021 

00h30 

18/12/2021 
Nghi Văn Nghi Lộc Nghệ An 



16 Lương Ngọc Dũng Nam 1975 C6544035 0988366479 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
00h30 

18/12/2021 
Nghi Trung Nghi Lộc Nghệ An 

17 Đào Ngọc Vinh Nam 1967 C4119800 0355246186 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
02h00 

18/12/2021 
Nghĩa Thành Nghĩa Đàn Nghệ An 

18 Nguyễn Văn Hưng Nam 1976 B9250056 0865785737 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
02h00 

18/12/2021 
Châu Bình Qùy Châu Nghệ An 

19 Nguyễn Quốc Trung Nam 1992 C3967304 0338391798 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
02h00 

18/12/2021 
Kỳ Tân Tân Kỳ Nghệ An 

20 Nguyễn Quốc Thành Nam 1969 N1906408 Không có 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

17/12/2021 

02h00 

18/12/2021 
Kỳ Tân Tân Kỳ Nghệ An 

21 Phạm Văn Tân Nam 1975 N32416610 0338391798 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
02h00 

18/12/2021 
Kỳ Tân Tân Kỳ Nghệ An 

22 Nguyễn Duy Lợi Nam 1967 B5909157 Không có 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

17/12/2021 

01h00 

18/12/2021 
Bến Thủy TP Vinh Nghệ An 

23 Lữ Trọng Khắc Nam 1995 B8894081 0327708495 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
02h00 

18/12/2021 
Ngọc Lam Thanh Chương Nghệ An 

24 Phan Văn Kiệt Nam 1998 C4667802 0979461423' 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
02h30 

18/12/2021 
Đức Thành Yên Thành Nghệ An 

25 Nguyễn Quang Nam 1977 C1242908 Không có 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
00h00 

18/12/2021 
Quảng Hóa Ba Đồn Quảng Bình 

26 Đinh Xuân Thông Nam 1980 B8715087 0776223215 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
00h00 

18/12/2021 
Quảng Hóa Ba Đồn Quảng Bình 

27 Đinh Xuân Tuấn Nam 1982 B8848712 Không có 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
00h00 

18/12/2021 
Quảng Hóa Ba Đồn Quảng Bình 

28 Phạm Văn Thắng Nam 1975 C5736934 Không có 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
00h00 

18/12/2021 
Quảng Hóa Ba Đồn Quảng Bình 

29 Ngô Văn Ngọc Nam 1979 B8445069 0367845012 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
00h00 

18/12/2021 
Hưng Trạch Bố Trạch Quảng Bình 

30 Trương Đình Hoàng Nam 2002 C4439217 0353610019 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
00h00 

18/12/2021 
Hiền Ninh Quảng Ninh Quảng Bình 

31 Nguyễn Hồng Linh Nam 1990 C4422693 0917548490 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 
vắc xin phòng COVID-19 

Xe khách 
22h00 

17/12/2021 
00h00 

18/12/2021 
Lê Hóa Tuyên Hóa Quảng Bình 

32 Nguyễn Khắc Hưng Nam 1977 B9424146 0377026405 04/12 18/12 XN âm tính Xe khách 
10h30 

18/12/2021 
12h30 

18/12/2021 
Hải Phú Bố Trạch Quảng Bình 

33 Nguyễn Phi Til Nam 1997 C9214338 0366025970 10/12 17/12 
XN âm tính; Đã tiêm đủ liều 

vắc xin phòng COVID-19 
Xe khách 

22h00 

17/12/2021 

22h00 

19/12/2021 
Trung An  Vũng Liêm Vĩnh Long 

34 Trần Quang Tín Nam 2008 C9516941 Không có 03/12 17/12 XN âm tính Xe khách 
22h30 

17/12/2021 
06h30 

18/12/2021 
Lục Điền Phú Lộc Thừa Thiên Huế 

 
 

Danh sách này có 34 người./. 
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